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Tuần 2: NGHỀ SẢN XUẤT XÂY 

DỰNG 

 

Thời gian: 10/3- 14/03/2025 

 

Chủ đề: NGÀNH NGHỀ 

4 tuần: Từ 03/03-28/03/2025 

 

Tuần 4: NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở 

ĐỊA PHƯƠNG  

Thời gian:  24/4-28/3/2025 

 

 

Tuần 1: NGHỀ CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE 

Thời gian: 03/3-07/3/2025 
 

 

 

Tuần 3: NGHỀ CHĂM SÓC SẮC 

ĐẸP 

 

Thời gian: 17/03-21/3/2025 

 



 
MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ  

NGÀNH NGHỀ  

 
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, chạy 18m trong khoảng 10s. (MT14) 

- Rèn kỷ năng vận động phối hợp vận động chân tay 

- Biết tự rửa mặt, chải răng hàng ngày.( MT 18) 

- Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng, có thể mô phỏng một số hành động thao tác trong lao động của 

một số nghề. 

 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

- Trẻ biết được một số nghề: công an, bộ đội, y tá, giáo viên… là những nghề phổ biến, quen 

thuộc trong xã hội. 

- Trẻ người bán hàng những người thợ làm đầu, chăm sóc sắc đẹp, hướng dẫn dịch vụ cho đời 

sống của mọi người. 

- Kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống ( MT 36) 

- Trẻ biết mọi nghề đều có ích lợi cho xã hội và các nghề đối với đời sống con người. 

- Trẻ biết cách đo dung tích theo sự hướng dẫn của cô. ( MT 138) 

 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

- Trẻ biết sử dụng từ ngữ phù hợp để trò chuyện, thảo luận, nêu những nhận xét về một số 

nghề phổ biến. 

- Trẻ nhận  biết một số chử cái trong các từ chỉ tện ngành nghề , dụng cụ, sản phẩm của nghề. 

- Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi. 

 ( MT 58) 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao… dành cho lứa tuổi. ( MT 61) 

- Biết đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát;. ( MT 60) 

- Trẻ biết một số từ nói về nghề nghiệp , có thể nói câu dài, kể chuyện về một số nghề gần gũi 

quen thuộc. 

 

PHÁT TRIỂN THẨM MĨ: 

- Trẻ có thể phối hợp các đường nét , màu sắc, hình dạng, , qua vẽ nặn,cắt , xé dán,xếp hình để 

tạo ra các sản phẩm đa dạng có nội dung hình ảnh về các nghề. 

- Biết cảm nhận cái đẹp của sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối,màu sắc hài hòa qua vẽ, nặn 

cắt , dán, xếp hình về các con vật theo ý thích. 

- Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản. (MT 89) 

- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.  

- Trẻ biết đặt tên mới cho lời bài hát, biết sáng tạo trong âm nhạc.).MT 144 

 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI: 

- Trẻ có tình cảm quí trọng những ngành nghề khác nhau. 

- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.( MT 103) 

- Mạnh dạn nói ý kiến của bản thân. ( MT 106) 

- Trẻ biết mỗi nghề đều có ích lợi đối với con người, địa phương và xã hội, đều đáng trân 

trọng. 

 

 

 

 



 

 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

Thời gian: Từ 03/03/2025 đến 07/03/2025 
 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Mt 14: Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh, 

chạy 18m trong khoảng 

10s. 

-Chạy tự do, Chạy thay đổi tốc độ.Chạy 

18m trong khoảng 10 giây.. Chạy tốc 

độ vừa sức. 
 

PTTC: Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

 

Mt 18: Biết tự rửa mặt, 

chải răng hàng ngày 
 

- Kỹ năng đánh răng, lau mặt.Thói quen đánh 

răng rửa mặt hàng ngày.Giữ gìn vệ sinh răng 

miệng. đầu tóc mặt mũi... 

Hoạt động vệ sinh ăn ngủ, 

hoạt động chiều. 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mt 36:  Kể được một số 

nghề phổ biến nơi trẻ 

sống 

 

- Tên gọi, công cụ và sản phẩm của một số 

nghề trong xã hội.  Ý nghĩa của các nghề quen 

thuộc, nghề truyền thống ở địa phương. 

 

KP: Tìm hiểu về nghề bác 

sỹ y tá 

 

Mt 138:  Biết đo dung 

tích và nói kết quả đo 

 

- Trẻ biết đo dung tích và nói kết quả đo. Biết 

trả lời một số câu hỏi của cô trong quá trình đo 
LQVT: Đo dung tích 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

Mt 58:  Nhận ra được sắc 

thái biểu cảm của lời nói 

khi vui, buồn, tức giận, 

ngạc nhiên, sợ hãi. 

 

- Kể chuyện cho trẻ  nghe. Đóng kịch theo nội 

dung câu chuyện vừa kể .Xem phim truyện 

trên màn hình phù hợp với chương trình và độ 

tuổi trẻ 

 

Trong các hoạt động vui 

chơi, hoạt động ngoài trời. 

MT 60: Sử dụng lời nói 

đẻ bày tỏ cảm xúc, nhu 

cầu, ý nghĩ, kinh nghiệm 

của bản thân. 

 

- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu. Phụ âm 

cuối gần giống nhau và các thanh điệu.Trò 

chuyện, đàm thoại một số nội dung trong 

chương trình giáo dục trẻ. 

 

LQVH: Thơ làm bác sỹ 

 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mt 89:  Cắt theo đường 

viền thẳng và cong của 

các hình đơn giản 

- Cắt theo đường thẳng, đường cong.Cắt rời 

các hình trên tạp chí, hoạ báo, trên hình vẽ sẳn 

theo yêu cầu, theo ý thích của trẻ. 

TH: Cắt dán một số hình 

ảnh về bác sỹ y tá 

Hoạt động vui chơi góc 

nghệ thuật, góc khám phá 

thí nghiệm 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

Mt 106:  Mạnh dạn nói ý 

kiến của bản thân. 

 

-Tự tin khi tham gia thảo luận cùng cô và 

các bạn. 
- Nói được điều trẻ thích, không thích, làm 

được không làm được. Tự tin khi tham gia thảo 

luận cùng cô và các bạn. 

 - Thực hiện ở mọi lúc mọi 

nơi, hoạt động vệ sinh ăn 

ngủ. 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE  

Thời gian: Từ 03/03/2025 đến 07/03/2025 

  

 

 

 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

03/03/2025 

Thứ ba 

04/03/2025 

Thứ tư 

05/03/2025 

Thứ năm 

06/03/2025 

Thứ sáu 

07/03/2025 

 

 

Đón trẻ 

 

 

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ. Trao đổi với PH hỗ trợ 

nguyên vật liệu. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nghề chăm sóc sức khỏe 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

- Phân công trực nhật: Cho tổ trực nhật xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dĩa, khăn lau tay, bình hoa 

TDS - Tập KH với theo bài  “Chú bộ đội” (Thở: Gà gáy, Tay 2, bụng 1, chân 2, bật 2) 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát dụng cụ 

hành nghề bác sĩ, 

y tá 

Quan sát cây ổi Quan sát phòng y 

tế. 

Quan sát cây đu đủ Lao động vê sinh 

chăm sóc vườn 

cây của bé. 

-  TCVĐ: Bộ đội hành quân (Thứ 2,4,6)  Ô tô và chim sẻ (Thứ 3,5) 

-  Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN: LQVH 

Thơ làm bác sĩ 

 

PTNT: KPXH 

Tìm hiểu về 

nghề bác sĩ, y tá 

PTTC: TDGH 

Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh 

PTTM: TH 

Chế tạo ống nghe 

bác sĩ 

PTTM: GDAN 
Dạy vận động vỗ 

nhịp  “Em tập 

làm bác sĩ” 

PTNT: LQVT 

Đo dung tích (trang 

43) 

 

PTNN: LQCC 

Làm quen chữ cái 

L H K  (t3) 

 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

* PV:  Bác sĩ khám bệnh. Cửa hàng bán đồ dùng y tế, thuốc tây 

BTLNT: Pha xương xa hạt lựu (Thứ 3) 

* XD: Xây trạm xá 

* HT:   Xem tranh về các đồ dùng y khoa. Phân loại một số đồ dùng bác sĩ y tá, chơi lô tô về các nghề. 

Chơi đồ chơi “Bé vui học chữ cái” 

* Kidsmart:   Happykids: Làm quen chữ cái, nhóm chữ cái. 

* NT:   Nặn thuốc, cắt trang phục bác sĩ. Tập kể chuyện theo tranh về các nghề trong xã hội.    

* KPTN:  Sự kỳ diệu của nam châm. Thí nghiệm với đồ dùng đựng nước 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

- Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết phần 

hết suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn nệm gối 

sau khi ngủ dậy 

Hoạt động 

chiều 

Ôn thơ “ Làm bác 

sĩ” 

HĐNK: TDNĐ 

 

 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

 

Thực hành sách 

BCBVL1 “Trò 

chơi với chữ cái 

l,h,k” (Tr18,19) 

 

Hoạt động 

phòng thư viện 

 

Ôn chữ cái l,h,k 

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính  

HĐNK: TDNĐ 

 

Hoạt động 

nêu gương 

- Nêu gương cuối ngày 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về chủ đề đang học 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Trao đổi phụ huynh về vấn đề cần thiết về học tập, sức khỏe trẻ… 



MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 02: NGHỀ XÂY DỰNG - SẢN XUẤT  
 Từ ngày 10/03 - 14/03/2025 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Mt 14: Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh, 

chạy 18m trong khoảng 

10s. 

-Mt18:Biết tự rửa mặt, 

chải răng hàng ngày 
 

 

 

-Chạy tự do, Chạy thay đổi tốc độ.Chạy 

18m trong khoảng 10 giây.. Chạy tốc độ 

vừa sức. 

-Kỹ năng đánh răng, lau mặt.Thói quen 

đánh răng rửa mặt hàng ngày.Giữ gìn vệ 

sinh răng miệng. đầu tóc mặt mũi... 

 

PTTC: Chạy 18m trong 

vòng 18s 

 

Rèn thao tác vệ sinh 

hằng ngày 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mt 36: Kể được một 

số nghề phổ biến nơi 

trẻ sống 

- Tên gọi, công cụ và sản phẩm của một số 

nghề trong xã hội.  Ý nghĩa của các nghề 

quen thuộc, nghề truyền thống ở địa 

phương. 

- THMTXQ: Tìm hiểu về 

công việc trồng lúa của 

bác nông dân. 

- LQVT: Số lượng 9, nhận 

biết số 9 và đếm đến 9( 

Tr30,31) 

- Biết đếm số lượng nhanh 

đúng chính xác các loại đồ 

dùng của bác nông dân. 

 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

MT 61: nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, ca dao dành 

cho lưa tuổi của trẻ 
 

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi. Nghe hiểu nội dung 

của lời nói trong giao tiếp 

 

LQVH: Thơ chiếc cầu 

mới 
-Cháu biết sử dụng từ ngữ 

phù hợp kể về nghề 

nghiệp của ba mẹ cháu, 

biết diễn đạt những suy 

nghĩ một cách rõ ràng 

*LQCC: P,Q (tiết 1) 

 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mt89:  Cắt theo đường 

viền thẳng và cong của 

các hình đơn giản. 

 

Mt 144: Trẻ biết đặt tên 

mới cho lời bài hát, 

biết sáng tạo trong âm 

nhạc. 

-Cắt theo đường thẳng, đường cong.Cắt 

rời các hình trên tạp chí, hoạ báo, trên 

hình vẽ sẳn theo yêu cầu, theo ý thích của 

trẻ. 

- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm 

thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc 

yêuthích. 

 - Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản 

nhạc quen thuộc 

TH: thiết kế nhà cao 

tầng bằng bìa cattong, 

xốp 

ÂN: Vỗ theo nhịp bài 

hát “ cháu yêu cô chú 

công nhân” 

Hoạt động vui chơi góc 

nghệ thuật, góc khám 

phá thí nghiệm 

                              

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 

Chủ đề nhánh: NGHỀ XÂY DỰNG – SẢN XUẤT 

Thời gian: Từ 10/03 đến 14/03/2025 

 

 

  

 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

10/03/2025 

Thứ ba 

11/03/2025 

Thứ tư 

12/03/2025 

Thứ năm 

13/03/2025 

Thứ sáu 

14/03/2025 

 

Đón trẻ 

Thể dục 

sáng 

-  Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ.Trao đổi với PH hỗ trợ 

nguyên vật liệu. 

-  Trò chuyện với trẻ về chủ đề nghề xây dựng – sản xuất 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

-  Phân công trực nhật: Tổ 1 sắp xếp bàn ăn, trải bàn, bình hoa, phơi khăn 

- Tập KH theo bài hát “ Chú bộ đội ” (Thở: Thổi bóng. Tay 2, bụng 2, chân 2, bật 1) 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát một số vật 

liệu để xây dựng 

Quan sát vườn 

rau mồng tơi 

Quan sát dụng cụ 

hành nghề kỹ sư.  

 

Thí nghiệm :”Sự 

kì diệu của nam 

châm “ 

Quan sát một 

số dụng cụ 

nghề nông 

 

-  TCVĐ: bác nông dân và đàn chim sẻ (Thứ 2,4,6)     Bỏ khăn  (Thứ 3,5) 

-  Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN:LQVH 

Thơ “Chiếc cầu mới” 

 

PTNT:HĐKP 

Tìm hiểu về công 

việc trồng lúa của 

bác nông dân  

PTTC: TDGH 

Chạy 18m trong 

18 giây 

PTTM: TH  
Thiết kế nhà cao 

tầng bằng bìa 

cattong, miếng xốp 

PTTM: GDAN 

Dạy vận động vỗ 

nhịp “Cháu yêu cô 

chú công nhân” 

PTNT: LQVT 

Số lượng 9, nhận 

biết số 9 và đếm 

đến 9( Tr30,31) 

 

PTNN: LQCV 

Làm quen chữ 

cái  

      P Q (T1) 

 

 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

* PV:  Gia đình – Cửa hàng bán dụng cụ xây dựng, sản xuất 

* BTLNT:  Pha nước tắc, hạt chia (Thứ 3)         

* XD:  Xây cầu, xây nhà cao tầng 

* HT:  phân nhóm lô tô các dụng cụ lao động. Tập kể chuyện theo tranh về các ngành nghề. Chơi đồ 

chơi bé vui học toán   

* Kidsmart:  Chơi ngôi nhà không gian và thời gian (Anh em nhà đồng hồ)    

* NT:  Vẽ, xá dán chú công nhân xây dựng, bác nông dân và các loại dụng cụ để xây. Làm dụng cụ lao 

động sản xuất từ nguyên vật việu mở 

* KP: Thí nghiệm “ Pha màu” 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

-Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết phần hết 

suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn nệm gối 

sau khi ngủ dậy 

 

Hoạt động 

chiều 

Ôn thơ “ Chiếc cầu 

mới” 

HĐNK: Thể dục 

nhịp  điệu 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

Ôn chữ cái H,L,K 

Hoạt động phòng 

thư viện 

 

THNTH 

Chủ đề nhánh “ 

nghề xây dựng – 

sản xuất ” 

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

Hoạt động làm 

quen phòng 

máy tính 

HĐNK: Thể 

dục nhịp  điệu 

 

Trả trẻ 

 

- Tổ chức cho trẻ nêu gương bé ngoan (Thứ 6 nêu gương cuối tuần, tuyên dương và khen thưởng hoa bé 

ngoan) 

- Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về chủ đề  nghề xây dựng – sản xuất 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 



CHỦ ĐỀ NHÁNH 3 NGHỀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP 

Thời gian: Từ 17/03/2025 đến 21/03/2025 
MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

Mt 18: Biết tự rửa mặt, 

chải răng hàng ngày 

 

- Kỹ năng đánh răng, lau mặt.Thói quen 

đánh răng rửa mặt hàng ngày.Giữ gìn vệ 

sinh răng miệng. đầu tóc mặt mũi... 

Hoạt động vệ sinh ăn ngủ, 

hoạt động chiều 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mt 395Trẻ kể được một 

số địa điểm công cộng 

gần gũi nơi trẻ sống. 

 

- Tên gọi và đặc điểm nổi bật của một số 

địa điểm công cộng tại địa phương, trường 

tiểu học, …Một số hoạt động ở các khu 

công cộng trẻ biết. 

KP: Tìm hiểu về chăm sóc 

sắc đẹp 

 

Mt 89: Cắt theo đường 

viền thẳng và cong 

của các hình đơn giản 

- Cắt theo đường thẳng, đường cong. Cắt 

rời các hình trên tạp chí, họa báo, trên hình 

vẽ sẵn theo yêu cầu, theo ý thích của trẻ 

 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 

Mt 58:  Nhận ra được 

sắc thái biểu cảm của lời 

nói khi vui, buồn, tức 

giận, ngạc nhiên, sợ hãi. 

 

- Kể chuyện cho trẻ  nghe. Đóng kịch theo 

nội dung câu chuyện vừa kể .Xem phim 

truyện trên màn hình phù hợp với chương 

trình và độ tuổi trẻ 

 

Trong các hoạt động vui 

chơi, hoạt động ngoài trời. 

MT 61: Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao… dành cho 

lứa tuổi. 

- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngũ phù hợp với độ tuổi. 
LQVH: Thơ ước 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mt 89:  Cắt theo đường 

viền thẳng và cong của 

các hình đơn giản 

- Cắt theo đường thẳng, đường cong.Cắt rời 

các hình trên tạp chí, hoạ báo, trên hình vẽ 

sẳn theo yêu cầu, theo ý thích của trẻ. 

TH: Trang trí móng tay 

Hoạt động vui chơi góc 

nghệ thuật, góc khám phá 

thí nghiệm 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 

Mt 106:  Mạnh dạn nói 

ý kiến của bản thân. 

 

- Nói được điều trẻ thích, không thích, làm 

được không làm được. Tự tin khi tham gia 

thảo luận cùng cô và các bạn. 

 - Thực hiện ở mọi lúc 

mọi nơi, hoạt động vệ 

sinh ăn ngủ. 

Mt 144: Trẻ biết đặt 

tên mới cho lời bài 

hát, biết sáng tạo trong 

âm nhạc 

 

- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm 

thanh, vận động theo các bài hát, bản 

nhạc yêu thích. 

- Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản 

nhạc quen thuộc ( một câu hoặc một 

đoạn) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGHỀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP  

Thời gian: Từ 17/03/2025 đến 21/03/2025 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

17/03/2025 

Thứ ba 

18/03/2025 

Thứ tư 

19/03/2025 

Thứ năm 

20/03/2025 

Thứ sáu 

21/03/2025 

 

 

Đón trẻ 

 

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ. Trao đổi với PH hỗ 

trợ nguyên vật liệu. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề một số phương tiện giao thông 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

- Phân công trực nhật: Cho tổ trực nhật xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dĩa, khăn lau tay, bình hoa 

Thể dục 

sáng 
- Tập KH với theo bài  “Chú bộ đội” (động tác mới:  chân 6) 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát hoa 

mười giờ 
  

Quan sát vườn cây 

trước cổng trường 
Sắc màu tự nhiên Quan sát vườn cây lá 

nếp  
Lao động vệ 

sinh chăm 

sóc vườn 

cây 
-  TCVĐ: Rồng rắn (Thứ 2,4,6)  Bịt mắt bắt dê (Thứ 3,5) 

-  Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN: LQVH 

Thơ: Ước 

. 

PTNT: KPXH 

Tìm hiểu về nghề 

chăm sóc sắc đẹp 

PTTC:TDGH 

Chuyền và bắt 

bóng qua đầu qua 

chân 

PTTM: TH 

Trang trí móng 

tay 

PTTM: GDAN 
Dạy  hát nối tiếp 

nhịp bài “Em 

muốn làm” 

PTNT: LQVT 

So sánh số lượng 

trong phạm vi 9( tr 

32,33) 

 

PTNN: 

LQCC 

Làm quen 

chữ cái p, q 

(t2) 

 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

* PV: Chơi gia đình- cửa hàng cắt tóc 

* BTLNT: Pha nước chanh (Thứ 3) 

* XD: Xây     

* HT: Ghép tranh, hình ảnh nghề, phân loại các ngành nghề, làm album nghề nghiệp. 

* Kidsmart: Chơi tìm tàu do thám trái đất, săn tìm kẹo hình đậu.    

* NT: Cắt dán, nặn, vẽ, tô màu tranh ngành ngề, hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề   

* KPTN:  Sự kỳ diệu của nam châm. Thí nghiệm làm máy bay từ cây lục bình.           

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

- Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết 

phần hết suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn 

nệm gối sau khi ngủ dậy 

Hoạt động 

chiều 

 Ôn thơ “ ước” 

HĐNK: Thể 

dục nhịp điệu 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính 

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

Hoạt động phòng 

thư viện 

 

KNS: Không nhận 

quà từ người lạ 

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

 

Hoạt động 

làm quen 

phòng máy 

tính 

HĐNK: Thể 

dục nhịp 

điệu 

Hoạt động 

nêu gương 

- Nêu gương cuối ngày 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về chủ đề đang học 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Trao đổi phụ huynh về vấn đề cần thiết về học tập, sức khỏe trẻ… 

 



CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG 

Thời gian: Từ 31/3/2024 đến 04/4/2025 
 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
Mt 5: Chuyền bóng - Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân 

- Chuyền bóng sang phải sang trái 

PTTC: chuyền và bắt bóng qua 

phải qua trái 

Mt 18: Biết tự rửa 

mặt, chải răng hàng 

ngày 

 

- Tập luyện một số thói quen tốt, giữ 

gìn sức khỏe, có thói quen đánh răng 

rửa mặt hàng ngày, giữ gìn vệ sinh răng 

miệng. 

Ôn thao tác vệ sinh 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mt 35: Kể được một 

số địa điểm công cộng 

nơi trẻ sống 

- Tên gọi và đặc điểm nổi bật của 

những địa điểm công cộng tại địa 

phương, một số hoạt động ở các khu 

công cộng 

HĐKP: Tìm hiểu về làng nghề 

gốm sứ Bình Dương 

LQVT : tách gộp trong phạm vi 9 

 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP 
Mt 61: Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, ca dao dành 

cho lứa tuổi của trẻ 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi 

- Nghe các bài thơ, ca dao đồng dao phù 

hợp với độ tuổi 

LQVH “ Thơ cái bát xinh xinh” 

Mt 60: Sử dụng lời nói 

để bày tỏ cảm xúc, 

nhu cầu, ý nghĩa và 

kinh nghiệm của bản 

thân 

- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết 

của bản thân bằng lời nói. Biết đặt câu 

hỏi để làm rõ thông tin cần tìm hiểu. 

Hoạt động vui chơi 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
Mt 89: Cắt theo các 

đường viền thẳng và 

cong của các hình đơn 

giản 

- Cắt đường thẳng, đường cong. Cắt rời 

các hình trên tạp chí, hình sẵn theo yêu 

cầu, theo ý thích của trẻ 

 

TH: Vẽ trang trí cái cốc  

AN: vận động: cháu yêu cô chú công 

nhan 

 

 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XẼ HỘI 
Mt 103: Đề xuất trò 

chơi và hoạt động thể 

hiện sở thích của bản 

thân. 

- Mạnh dạn bày tỏ ý kiến, sở thích của 

bản thân. Đề xuất trò chơi và hoạt động. 

Khuyết phục bạn đề xuất của mình.  

 - Thực hiện ở mọi lúc mọi nơi, ở 

các hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 

Chủ đề nhánh: NGHỀ TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG 

Từ ngày 17/3 đến ngày 18/03/2025 

 
 
 
 
 
 
 

Hoạt 

Động 

Thứ hai 

24/3/2025 

Thứ ba 

25/3/2025 

Thứ tư 

26/3/2025 

Thứ năm 

27/3/2025 

Thứ sáu 

28/3/2025 

 

 

Đón trẻ 

 

 

- Trao đổi với PH những điều cần thiết về sức khỏe, ăn uống, học tập của trẻ. Trao đổi với PH hỗ trợ 

nguyên vật liệu. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nghề truyền thống địa phương 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi trong lớp 

- Phân công trực nhật: Cho tổ trực nhật xếp bàn ăn, trải khăn bàn, dĩa, khăn lau tay, bình hoa 

TDS - Tập KH với theo bài  “ Chú bộ đội” ( Động tác mới: tay 4) 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát cây bạc 

hà 

Quan sát vườn rau 

của bé 

Quan sát hoa hồng Quan sát góc làng 

nghề truyền thống 

 

Quan sát cây hoa 

dâm bụt 

-  TCVĐ: Ai nhanh hơn (Thứ 2,6)  Mèo đuổi chuột  (Thứ 5) 

-  Chơi tự do 

 

 

 

Hoạt 

 động 

 học 

PTNN: LQVH 

Thơ “ Cái bát xinh 

xinh” 

 

PTNT: HĐKP 

Tìm hiểu về làng 

nghề gốm sứ Bình 

Dương 

PTTC: TDGH 

Chuyền và bắt bóng 

qua trái qua phải 

 

PTTM: TH 

Vẽ Trang trí nón 

lá 

PTTM: GDAN 
Dạy vận động   

“em muốn làm ca 

sỹ” 

PTNT: LQVT 

 Tách gộp trong 

phạm vi 9  

 

PTNN: LQCC 

Làm quen chữ cái 

P,Q(Tiết 3 ) 

 

 

 

Hoạt  

động 

vui 

chơi 

* PV: Chơi gia đình, bán hàng 

* BTLNT: Pha nước tắt  (thứ 3) 

* XD: Xây lò bánh tráng Hoa Cúc 

* HT: ghép tương phản, phân loại các nghề 

* Kidsmart: Các trò chơi về ngành nghề 

* NT: Vẽ trang trí heo đất, nón lá, tô, chậu,..  

* KP: làm con vật từ lá mít, lá dừa, đan lát. 

 

Vệ sinh 

Ăn Ngủ 

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa tay, lau mặt… 

- Tổ chức ăn trưa: giới thiệu món ăn, chất dinh dưỡng trong món ăn cho trẻ, giáo dục trẻ ăn hết phần hết 

suất. Giáo dục cháu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn xong 

- Ngủ trưa: cô vệ sinh lớp thông thoáng, giăng mùng, giữ yên tĩnh cho cháu ngủ đủ giấc, dọn nệm gối sau 

khi ngủ dậy 

Hoạt động 

chiều 

Ôn thơ “ Cái bát 

xinh xinh” 

HĐNK: Thể dục 

nhịp điệu 

Hoạt động làm 

quen phòng máy 

tính 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

Hoạt động 

phòng sách. 

 

Ôn thao tác rửa tay 

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

Hoạt động làm quen 

phòng máy tính 

HĐNK: Thể dục 

nhịp điệu 

HĐNG - Nêu gương cuối ngày 

- Nêu gương cuối tuần 

 

Trả trẻ 

 

- Cho trẻ chơi ở góc và trò chuyện về chủ đề đang học 

- Vệ sinh cá nhân trẻ, đầu tóc, quần áo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Trao đổi phụ huynh về vấn đề cần thiết về học tập, sức khỏe trẻ… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Ngày  24 Tháng  02 Năm 2025 

Giáo viên soạn 

 
             
 

 

 

 

 

 

 

     Ngày   26  Tháng  02  Năm 2025 
TTCM 

 
 

 

 

 

 

Ngày 26 Tháng  02  Năm 2025 

PHT 

 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


